
STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác
Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát công trình 
NN&PTNT

3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông

2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đê 

điều
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

4 Lê Văn Giao 15/3/1980
TDP 6B, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
241587894 0967280077

giaotvxdminhduc@
gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2

Công ty CP 
TVXD Minh Đức

Cấp mới 6/3/2019
Công an tỉnh Đắk 

lăk

5 Trần Đình Lượng 8/2/1985
Ea Tih, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đăklăk
042085022054 0944644889

tranluong47@gmail.
com

Kỹ sư kỹ thuật trắc 
địa bản đồ

Khảo sát Địa hình 2
Công ty TNHH 
XD&TM Lan 

Linh
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

6 Dương Văn Phẩm 1/2/1985
Thôn 3, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

042085014582 0913856001
vanpham.gt@gmail.

com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Công ty TNHH 
ĐT XD TMDV 

Hiệp Lực
Gia hạn 9/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

1

2

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 6 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC, ngày        /7/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Công an tỉnh 
Thanh Hóa

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

3 Dương Khắc Hùng 15/6/1993
Xã Thiệu Dương, 

TP.Thanh Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

173791498 0336631168
khachungdhtl@gma

il.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

BQLDA ĐTXD 
huyện Ea Hleo

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

3/3/2021

Công ty TNHH 
TVXD Cao 

Nguyên

0974669768
ks.nguyenhieuphu20

20@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Công ty TNHH 
TVĐTXD Hiếu 

Linh
Nguyễn Hiếu Phú 18/7/1988

Thôn Tân Hiệp, xã Ea 
Tu, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

5/4/2019
Công an tỉnh Đắk 

lăk

Đinh Hoàng Hà 27/8/1996
xã Ea Nam, huyện Ea 

Hleo, tỉnh ĐắkLắk

7 Lê Nguyên Hiển 24/8/1989
TDP 9, P.Tự An, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

066088007595

066096000179 0355551865

15/7/2013

nguyenhienlee@gm
ail.com

12/8/2021

dinhhoangha96@g
mail.com

241973236 0977255245
Kỹ sư công trình 

xây dựng

Công ty TNHH 
TVTK-XD Lâm 

Phương



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 
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Trình độ chuyên 
môn
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Giám sát Công trình 
Giao thông

3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

9 Hồ Sỹ Bảo Nguyên 24/4/1988
Thôn 16, xã Hòa đông, 
huyện Krông Pắk, Tỉnh 

ĐăkLăk
240951178 0944441544

congtyxaydung66@
gmail.com

Trung cấp XD-DD 
Công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH 
Xây dựng 66

Gia hạn 10/9/2016
Công an tỉnh Đắk 

lăk

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

12 Nguyễn Văn Thuận 26/4/1979
169 Trần phú, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk 
240569224 0909906406

thuanbacbmt@gmai
l.com

Kỹ sư Cầu đường bộ
Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 
đường bộ

2
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 
Thuận bắc

Cấp mới 06/4/2012
Công an tỉnh Đắk 

lăk

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Thiết kế cấp - thoát 
nước công trình

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

cầu - hầm
2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

8 Trần Văn Hòa 14/12/1981
Thôn 9, xã Hòa thắng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

241438645 0935520607
congtyxaydung66@

gmail.com
Kỹ sư xây dưng 

Cầu đường 
Công ty TNHH 

Xây dựng 66
03/11/2011

Công an tỉnh Đắk 
lăk

10 Đỗ Thị Hiền 08/9/1978
Thôn 9, xã Hòa thắng, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 

240574645 0934837878
congtyxaydung66@

gmail.com
Kỹ sư Xây dựng 

DD-CN 
Công ty TNHH 

Xây dựng 66
09/11/2011

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

11 Nguyễn Công Nguyên 9/7/1997
Tổ DP 11, thị trấn 

EaDRăng, huyện Ea 
H'Leo, tỉnh Đắk Lắk 

045097004221 0354322412
nguyencongnguyen1

011@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng 

DD-CN 

Công ty TNHH 
Tư vấn và đầu tư 

xây dựng Phú 
thịnh

10/5/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

13 Đào Huy Quang 04/5/1981
Thôn 16, xã EaBar, 

huyện Buôn đôn, tỉnh 
Đắk Lắk 

240724076 0907496596
congtyphuquangdakl

ak@gmail.com
Cao đẳng ngành 
Cấp thoát nước 

Công ty TNHH 
Phú quảng

12/3/2014
Công an tỉnh Đắk 

lăk

14 Nguyễn Tấn Mẫn 04/8/1987
Tổ DP 3, phường Tân 

tiến, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk 

049087007440 0918040887
mandaklakpro@gm

ail.com
Kỹ sư Cầu đường

Công ty Cổ phần 
TVXD Miền 

trung
10/5/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

15 Vương Thị Mỹ Dung 29/3/1990
20 Chu Văn an, phường 
Tân an, Tp-BMT, tỉnh 

Đắk Lắk 
221274838 0767651891

vuongdung2903@g
mail.com

Kỹ sư chuyên 
nghành Kỹ thuật 

xây dựng

Công ty Cổ phần 
TVXD Miền 

trung
30/01/2018

Công an tỉnh Phú 
yên
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Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác
Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
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Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

16 Lê Phi Hùng 28/6/1987
Thôn 22, xã Hòa khánh, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 

240973434 0969277842
phihungbmt87@gm

ail.com
Kỹ sư Điện - Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình

3
Công ty Cổ phần 

TVXD Miền 
trung

Cấp mới 06/01/2012
Công an tỉnh Đắk 

lăk

17 Hoàng Viết Thọ 11/4/1984
xã EaNa, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk 
240852030 0942415054

phihungbmt87@gm
ail.com

Kỹ sư Cầu đường bộ
Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 
đường bộ

2
Công ty Cổ phần 

TVXD Miền 
trung

Cấp mới 28/10/2013
Công an tỉnh Đắk 

lăk

Giám sát công trình 
NN&PTNT

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình thủy lợi, đê 

điều
3 Cấp mới

19 Võ Minh Công 18/9/1989
Thị trấn Phú phong, 

huyện Tây sơn, tỉnh Bình 
định

052089002641 0979709058
vominhcong1889@

gmail.com
Kỹ sư Cầu đường bộ Định giá xây dựng 2

Công ty Cổ phần 
TVXD Miền 

trung
Cấp mới 29/3/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

20 Trần Phương 30/4/1984
Khối 4, phường Thành 

nhất, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk 

240777777 0985142479
ctxdtruongsa@gmai

l.com
Kỹ sư Cầu đường bộ

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3

Công ty TNHH 
đầu tư xây dựng 

Trường sa
Gia hạn 08/12/2010

Công an tỉnh Đắk 
lăk

21 Phạm Thái Trung 12/01/1982
Thôn Tăng tiến 1, xã Hòa 

an, huyện KRông Păk, 
tỉnh Đắk Lắk 

240651435 0973423279
thaitrungdl@gmail.c

om
Kỹ sư Cầu đường bộ

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Công ty TNHH 
đầu tư xây dựng 

Trường sa
Gia hạn 06/6/2017

Công an tỉnh Đắk 
lăk

22 Phạm Thanh Ba 27/10/1968
Thôn 6, xã Hòa phú, Tp-

BMT, tỉnh Đắk Lắk 
241424248 0914304235

thanhbaminhduc@g
mail.com

Kỹ sư Cầu đường bộ
Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty Cổ phần 
TVXD Minh Đức

Gia hạn 18/3/2015
Công an tỉnh Đắk 

lăk

23 Cao Trọng Nguyên 04/10/1993
Thôn 1, xã Hòa xuân, Tp-

BMT, tỉnh Đắk Lắk 
241374613 0388269499

caonguyen123567@
gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 
DD-CN 

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3
Công ty Cổ phần 
đầu tư xây dựng 

Ricons
Cấp mới 11/5/2019

Công an tỉnh Đắk 
lăk

24 Nguyễn Hùng Cường 20/101985
Thôn Thọ nam, xã Tịnh 
thọ, huyện Sơn tịnh, tỉnh 

Quảng ngãi
212731268 0947315514

hungcuongnguyen85
@gmail.com

Kỹ sư Cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty TNHH 
TVXD Thái sơn

Cấp mới 15/12/2014
Công an tỉnh 
Quảng ngãi

25 Nguyễn Nhật Tân 12/01/1984
TDP6, phường Tân an, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk

241868488 0977634454
nhattanbmt@gmail.

com

Kỹ sư Tin học công 
trình (ĐH xây dựng 

HN)

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Công ty TNHH 
XD Không Gian 

mới
Gia hạn 28/7/2017

Công an tỉnh Đắk 
lăk

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình

2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

18 Võ Thị Thanh Xuân 16/12/1975
Tổ dân phố 5, phường 
Tân lập, Tp-BMT, tỉnh 

Đắk Lắk 
049175004101 0977558679

vominhcong1889@
gmail.com

Kỹ sư  chuyên 
ngành Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Công ty Cổ phần 
TVXD Miền 

trung
12/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

26 Nguyễn Ngọc Thu Nga 10/8/1976
44/3/12 Đinh núp, 

phường Tân lập, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

089176023388 0908703606
hoanga108@yahoo.

com
Kỹ sư Xây dựng

Công ty TNHH 
TVXD Hùng đạt

28/6/2021
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27
Dương Thị Xuân 

Phượng
22/2/1992

TDP 4, phường Tân an, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk

066192015114 0394920471
duongthixuanphuon

g01@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng 

DD-CN 
Định giá xây dựng 3

Công ty TNHH 
TVXD Hùng đạt

Cấp mới 12/6/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

28 Vũ Thị Thu Hà 23/2/1980
71 Nguyễn khuyến, 
phường Tân lợi, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

066180003853 0948063355
habmt2302@gmail.

com
Kỹ sư Xây dựng 

DD-CN 
Thiết kế Kết cấu công 

trình
2

Công ty TNHH 
ĐT & XD Minh 

khang
Cấp mới 12/6/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

29
Nguyễn Khánh Minh 

Anh
17/10/1988

26 Y Nuê, phường 
EaTam, Tp-BMT, tỉnh 

Đắk Lắk
066088018102 0818171088

minhanh.0917@gm
ail.com

Kỹ sư công nghệ 
KTCTXD

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3
Công ty TNHH 
xây dựng Hoàng 

vũ
Gia hạn 10/5/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

30 Trần Thế Hữu 20/4/1991
88/3 Trương Công Định, 
phường Thành công , Tp-

BMT, tỉnh Đắk Lắk
066091004862 0389069825

huuxd91@gmail.co
m

Kỹ sư KỸ THUẬT 
Xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3

Công ty TNHH 
TVXD và 

Thương mại 
Tâm Thái

Cấp mới 12/1/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa chất 
công trình

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông

2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

33 Nguyễn Văn Thịnh 10/3/1988
E8/166 Ấp 6, Tân Nhựt, 
Bình Chánh, TP.Hồ Chí 

Minh
042088000544 0985313552

thinhnguyenutc@g
mail.com

Kỹ sư cầu đường
Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 
đường bộ

3
Công ty TNHH 

TVXD&TM 
Tâm Thái Bình

Cấp mới 25/5/2020
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

cầu - hầm
3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông

3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

0911564747
nguyendinhduy2209

@gmail.com
Kỹ sư cầu đường

Ban QLDA 
ĐTXD TP.BMT

21/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

congphuongdlk@g
mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Công ty CP 
TVXD Miền 

Trung
9/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

35 Nguyễn Đình Duy 22/9/1990
TDP 11, P.Khánh Xuân, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

054090009284

34 Trịnh Công Phương 18/12/1990
Thôn Tiến Thịnh, xã 

Quảng Tiến, huyện Cư 
Mgar, tỉnh ĐăkLăk

066090008322 0935966047

0977797747
vuthanhbinhttkdxd

@gmail.com
Kỹ sư cầu đường

Công ty TNHH 
TV&XD Vũ 

Minh Phát
19/9/2021

Công an tỉnh Đăk 
Lắk

anhdung.tracdia@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường- trung cấp 
trắc địa công trình

Công ty TNHH 
TVXD Thái Sơn

12/82021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

32 Vũ Thanh Bình 26/10/1985
35 Đào Duy Anh, 

P.Khánh Xuân, TP.BMT, 
tỉnh ĐăkLăk

240839804

31 Trần Anh Dũng 4/6/1982
53/16/18 Lê Duẩn, P.Tân 

Thành, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

025082015585 0985748893



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác
Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông

3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông 

đường bộ
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình

3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

40 Lê Mạnh Linh 14/10/1988
TDP 3A, TT. Quảng Phú, 

huyện Cư Mgar, tỉnh 
ĐăkLăk

066088018951 0944400011
mrlinh.master@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật hạ 
tầng đô thị-cảnh 

quang

Thiết kế Quy hoạch 
xây dựng

2
Công ty CP 

ĐT&XD đô thị 
xanh

Cấp mới 12/8/2021
Công an tỉnh 

Đăklắk

41 Hồ Thị Cẩm Hồng 10/6/1991
Thôn 3, xã Ea Kpam, 
huyện Cư Mgar, tỉnh 

Đăklăk
066191007313 0979288374

camhong09qh@gma
il.com

Kiến trúc sư quy 
hoạch đô thị

Thiết kế Quy hoạch 
xây dựng

2
Công ty CP 

ĐT&XD đô thị 
xanh

Cấp mới 12/8/2021
Công an tỉnh 

Đăklắk

42 Phạm Ngọc Bình 15/8/1970
18 Tô Vĩnh Diện, P.Tân 
Thành, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
038070028559 0914144140

phambinh150870@
gmailcom

Kỹ sư xây dựng DD-
CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Trung tâm nước 
sạch  và vệ sinh 
môi trường nông 

thôn

Cấp mới 20/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

43 Nguyễn Văn Tuyên 19/4/1985

113/44/50 Nguyễn Cơ 
Thạch, TDP 6, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

025085005534 0845554477
tuyenxaydung309@

gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH 
TVXD Đại 

Nguyên
Cấp mới 15/3/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

dinhtoancg13a@gm
ail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Công ty CP 
TVXD Miền 

Trung
8/8/2018

Công an tỉnh 
Đăklắk

44 Lê Đình Toàn 20/8/1995
Thôn 5, xã Bình Thuận, 

TX. Buôn Hồ, tỉnh 
Đăklăk

241365376 0383155118

0983109341
vuloc178@gmail.co

m
Kỹ sư DD-CN

Công ty CP XD 
T&A

24/2/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

vuloc178@gmail.co
m

Kỹ sư DD-CN
Công ty CP XD 

T&A
1/3/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

39 Bùi Vũ Lộc 17/11/1988
Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, tỉnh 
Đắk Lăk

052088005579

38 Phạm Văn Thành 20/9/1987
Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, tỉnh 
Đắk Lăk

066087012620 0373053448

0358039055
vuloc178@gmail.co

m
Cử nhân cầu đường

Công ty CP XD 
T&A

29/6/2016
Công an tỉnh 

Đăklắk

xuanhungbkdn@gm
ail.com

Kỹ sư DD-CN
Công ty TNHH 

Gia Phong
16/12/2010

Công an tỉnh Nghệ 
An

37 Hoàng Văn Trung 12/5/1991
TDP 11, Ea Tam, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
241293756

36 Phạm Xuân Hùng 20/2/1988
Khối 6, thị trấn Cầu Giát, 
huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

An
186426767 0989857323



STT Họ và tên
Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD

SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng 

ký
(II-III) 

Đơn vị công tác
Hình 
thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

47 Nguyễn Hữu Thắng 13/8/1994
08 Cù Chính Lan, P.Tự 
An, TP.BMT, Tỉnh Đăk 

Lăk
066094016229 0823806271

nguyenhuuthang777
7@gmail.com

Thạc sỹ kỹ thuật 
công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 
Giao thông

3
Ban QLDA 

ĐTXD TP.BMT
Cấp mới 8/7/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

48 Nguyễn Đình Nghị 10/10/1979
Thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, tỉnh 
Đắk Lăk

049079000607 0905551036
nghiduan2012@gm

ail.com
Kỹ sư DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Krông Năng

Cấp mới 13/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

49 Võ Thanh Dũng 30/1/1979
TDP 3,Thị trấn Krông 

Năng, huyện Krông 
Năng, tỉnh Đắk Lăk

049079000564 0914095097
vodungha@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông
3

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Krông Năng

Cấp mới 25/3/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

50 Hà Đức Cứ 19/5/1990
xã Dliêya, huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk Lăk
066090011500 0935609147

haduccu@gmail.co
m

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng 3

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Krông Năng

Cấp mới 6/7/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

51 Trần Đức Vinh 19/10/1986
20 Nguyễn Công Trứ, 

P.Tự An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066086007830 0934910606
trantanvinh86@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng Khảo sát Địa hình 3

Công ty TNHH 
TV TK SAC

Gia hạn 26/3/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

52 Lê Tất Thanh Tùng 12/11/1984
TDP 7, P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
241999202 0945487887

letungasc@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
Thiết kế Kết cấu công 

trình
3

Công ty TNHH 
TV TK SAC

Cấp mới 11/10/2019
Công an tỉnh Đắk  

Nông

53 Phan Hồng Đa 7/1/1983
238/30 Nguyễn Thái 
Bình, xã Hòa Thắng, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk
186006370 0973273693

hongda470@gmail.
com

Kỹ sư giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông
3

Công ty TNHH 
MTV XD 470

Cấp mới 23/2/2013
Công an tỉnh Nghệ 

An

54 Trần Đức Hóa 5/8/1993

90 Nguyễn Tất Thành, 
TDP 9, Thị trấn Ea Tlinh, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 
Nông

067093005993 0908476599
duchoa256@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng DD-

CN
Thiết kế Kết cấu công 

trình
3

Công ty TNHH 
TV TK SAC

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

55 Lê Sa Ny 28/2/1988
Thôn 10, xã Hòa thắng, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk

241021626 0947262379
Kiến trúc sư quy 
hoạch đô thị và 

nông thôn

Thiết kế Quy hoạch 
xây dựng

3 Tự do Gia hạn 13/10/2017
Công an tỉnh 

ĐăkLăk

56 Đặng Thị Thanh Tuyền 5/12/1994
76 Ngô Chí Quốc, P.Tân 

Hòa, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

241345021 0336316929
dangthithanhtuyen5

4c1@gmai.com
Kỹ sư thủy lợi 

Giám sát công trình 
NN&PTNT

3
Công ty TNHH 

XD 470
Cấp mới 6/7/2020

Công an tỉnh 
ĐăkLăk

57
Nguyễn Quốc Minh 

Phong
6/7/1983

106 Nguyễn Hữu Thấu, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
194157365 0913993675

minhphongtvxd@g
mail.com

Kỹ sư cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông
2

Công ty TNHH 
TVXD Toàn Ý

Cấp mới 15/2/2016
Công an tỉnh 
Quảng Bình

Kỹ sư kỹ thuật  xây 
dựng

Công ty TNHH 
TVXD&TM 

Tâm thái Bình
3/11/2020

Công an tỉnh 
ĐăkLăk

phuongtrambmt@g
mail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

46
Nguyễn Thị Phương 

Trâm
26/5/1985

56/1 Nguyễn Thị Định, 
P.Thành Nhất, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
240813509 0913470505

0964812418
tranducvinh1206199

7@gmail.com

Công ty CP 
TVXD Miền 

Trung
25/2/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

45 Trần Đức Vinh 12/6/1997
Thôn 3, xã Phú xuân, 
huyện Krông Năng, 

ĐăkLăk
066097008308


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-07-22T15:18:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-07-22T15:18:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-07-22T15:23:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




